
VNĐ USD EUR AUD CNY BAHT

1 500

2 500.000

3 1.000.000

4 500.000

5 1.000.000

6 2.000.000

7 300.000

8 5.000.000

9 8.300.000

10 3.000.000

11 3.000.000  

12 2.000.000

13 10.000.008

14 5.000.000

15 200.000

16 3.000.000

17 500.000

18 500.000

19 100.000

20 200.000

21 10.000.000

22 3.000.000

DANH SÁCH DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG

THÁNG 01 NĂM 2026

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG XIN HẾT LÒNG TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN. NGUYỆN XIN ĐỨC MẸ LA VANG CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG ĐỊA CHỈSTT
SỐ TIỀN

NGÀY THÁNG

05/01/2026

03/01/2026

03/01/2026

03/01/2026

03/01/2026

03/01/2026

03/01/2026

03/01/2026

03/01/2026

03/01/2026

03/01/2026

04/01/2026

01/01/2026

02/01/2026

02/01/2026

02/01/2026

02/01/2026

02/01/2026

Giuse Nguyễn Văn Thông

Huỳnh Thị Tú Anh

Nguyễn Thị Hoài

Gia đình Huyền - Cường

Gx. Tây Linh

Huế

Trần Thúy Loan

Anna Thanh Thanh

Vũ Thị Minh Tám

Một ân nhân

Chuyển khoản

Chuyển khoản

Hà Nội

Đà Nẵng

TGM - Huế

Gx. An Truyền 03/01/2026

Chuyển khoản

Phủ Cam (qua Cha Lân)

Ninh Bình

Chuyển khoản

Gx. Cồn Cả

02/01/2026

02/01/2026

03/01/2026

Gia đình Hải Sương

Một ân nhân

Tran Thi Mai Bich

Các Cha Hưu Dưỡng

Chị Ý

Anphongsô Lại Tất Hà - Thanh Lan

Một ân nhân

Nguyễn Văn Sự

Nguyễn Thị Hoài

Maria Lê Thị Lợi

Vinh Sơn Tiên - Maria Anh

Hằng Nguyễn

Một ân nhân

Một ân nhân

Mỹ

Sài Gòn

Đông Hà

Sài Gòn

TRUNG TÂM ĐỨC MẸ LA VANG
Phú Hưng, Hải Lăng, Quảng Trị

Email: trungtamhanhhuonglavang@gmail.com
Điện thoại: Lm. Quản Nhiệm: 0905.393.707
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23 2.000.000

24 1.000.000

25 500.000

26 5.000.000

27 5.000.000

28 500.000

29 200.000

30 300.000

31 1.500.000

32 1.000.000

33 100.000

34 500.000

35 200.000

36 500.000

37 200.000

38 1.000.000

39 5.000.000

40 1.000.000

41 2.175.000

42 200.000

43 400.000

44 10.000.000  

45 200

46 20

47 2.000.000

48 3.800.000

49 2.000.000

50 30.000.000

51 1.000.000

52 500.000

53 400

54 2.000.000

55 500.000

05/01/2026

Trần Quốc Thịnh Chuyển khoản 06/01/2026

Võ Thế Hoàng Sài Gòn 05/01/2026

Một ân nhân 05/01/2026

Nguyen Dinh Lam - Huỳnh Kim Ngan

Một ân nhân

08/01/2026

Vũ Xuyến Canada 09/01/2026

Duc Tuan - Diêu Thuy Chuyển khoản 07/01/2026

Tran Linh Ngoc Phuong Nhật Tảo 07/01/2026

Một ân nhân Chuyển khoản 10/01/2026

Trần Thị Mỹ Lan Đắk lắk 11/01/2026

Một ân nhân 10/01/2026

Giuse Huỳnh Kim Đạt Sài Gòn 10/01/2026

Maria Lê Thị Tuyết Sài Gòn 11/01/2026

Trần Nam Hà 11/01/2026

Lê Hoài Nhật Vi Đắk lắk 11/01/2026

Một ân nhân 11/01/2026

Gx. Phanxicô Huế 13/01/2026

Phạm Thị Minh Phúc 13/01/2026

Gia đình Hoan - Thắng Hà Tỉnh 12/01/2026

Nguyễn Hải Sâm Chuyển khoản 13/01/2026

Le Thi Kim Chung Nước Ngoài 14/01/2026

Fermando - Rosavio - Angel Tan 14/01/2026

Lê Thị Lan Sài Gòn 13/01/2026

Nguyễn Thị Lan Đồng Xoài 13/01/2026

Một ân nhân 15/01/2026

Một ân nhân Chuyển khoản 15/01/2026

Lê Mai Bá Tuấn 14/01/2026

Một ân nhân 15/01/2026

Anthony Nguyen Mỹ 17/01/2026

Một ân nhân 17/01/2026

Một ân nhân 16/01/2026

Vợ chồng Đỗ - Thúy Đà Nẵng 17/01/2026

Một ân nhân 17/01/2026
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56 2.000.000

57 500.000

58 500.000

59 300.000

60 100.000

61 5.000.000

62 500.000

63 10.000.000

64 100

65 3.000.000

66 1.000.000

67 1.000.000

68 2.000.000

69 200

70 2.000.000

71 500.000

72 500.000

73 1.000.000

74 5.000.000

75 2.000.000

76 20.000.000

77 500.000

78 10.000.000

79 10.000.000

80 500.000

81 500.000

82 500.000

83 1.000.000

84 500.000

85 500.000

86 200.000

87 500.000

88 20

Vũ Hoàng - Kiều Dung 18/01/2026

Một ân nhân 18/01/2026

Một ân nhân 17/01/2026

Huy Luong Mỹ 19/01/2026

Huyền Bình Thuận 19/01/2026

Vương Thế Minh Thăng Đồng Nai 18/01/2026

Một ân nhân 19/01/2026

Hieronimo Nguyễn Đình Luật Đồng Nai 20/01/2026

Nguyễn Thanh Trường Đồng Nai 20/01/2026

Cha Giuse Nguyen 20/01/2026

Catherine Ng and Family 20/01/2026

Một ân nhân 22/01/2026

Phêrô Nguyễn Văn Quang Sài Gòn 22/01/2026

Hierônimô Nguyễn Lưu Thủy Trường Giang Đồng Nai 20/01/2026

Đaminh Nguyễn Hợp Tuấn Sài Gòn 21/01/2026

Maria Nguyễn Thị Yến Hà Nội 23/01/2026

Một gia đình 23/01/2026

Hiệp Lam 22/01/2026

Giuse Trương Công Phúc Huế 23/01/2026

Nguyễn Quỳnh Nga Lào Cai 25/01/2026

Gia đình Ông Bà Túy Thơi (Mạnh Cường) La Vang 25/01/2026

Phêrô Nguyễn Văn Xuân 23/01/2026

Gioan Baotixita Vũ Anh Tuấn 24/01/2026

Một ân nhân 26/01/2026

Hoàng Thị Thu Thủy Sài Gòn 26/01/2026

Ông Bà Sơn La Vang 25/01/2026

Một ân nhân 26/01/2026

Một ân nhân 28/01/2026

Một ân nhân 28/01/2026

Nga Nguyen 26/01/2026

Đăng Trần Thanh Hiền Canada 27/01/2026

Gia đình Joseph & Teresa 28/01/2026

Một ân nhân Nước ngoài 28/01/2026
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89 1.000.000

90 64.000

91 1.500.000

92 200.000.000

93 10.000.000

94 100.000

433.439.008 1.240 200 0 0 0

USD

1.240

Lm. Phaolô Trần Văn Quang

Quản Nhiệm TTHH - Đức Mẹ La Vang

La Vang, ngày 31 tháng 01 năm 2026

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG XIN HẾT LÒNG TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN. NGUYỆN XIN ĐỨC MẸ LA VANG CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH.

433.439.008SỐ TIỀN

VNĐLOẠI TIỀN EUR

200

TỔNG SỐ TIỀN DÂNG CÚNG THÁNG 01 NĂM 2026

TỔNG KẾT DÂNG CÚNG XÂY DỰNG TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG

THÁNG 01 NĂM 2026

Trinh Chuyển khoản 28/01/2026

Chu Dai Nghia Chuyển khoản 28/01/2026

Một ân nhân Qua Giáo dân Gx. Thạch Hãn

31/01/2026

Anna Lê Thị Bé Ty Huế 30/01/2026

GB. Nguyễn Văn Hiệp - Têrêsa Ngọc Lan Gò Vấp 30/01/2026

30/01/2026

TỔNG CỘNG:

Một ân nhân
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